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Agrostophyllum  Blume 1825 
 
Việt Nam có 3 trong số 26 giống trên thế giới. 
 

1   Agrostophyllum brevipes  King & Pantl. 1890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ảnh: Orchid species       Ảnh: Orchid species     
 

Tên Việt: Xich hủ chân ngắn (PHH) Càng cua thân ngắn (TH).  

Mô tả: Phong lan, thân cao 10-25 phân, 3-4 lá trên ngọn. Hoa mọc nhiều ở cuống lá, mầu trắng   
to 3-4 ly nở vào mùa Xuân. 

Nơi mọc:  Chưa rõ. 
 

2 Agrostophyllum callosum  Rchb.f. 1868 

 

 

 

 

 

 

  Ảnh: Nguyễn Minh Đức            Ảnh: Nguyễn Minh Đức 
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       Ảnh: Lê trọng Châu             Ảnh: Lê trọng Châu 

 Tên Việt: Xich hủ thân đẹp (PHH) Càng cua thân dài (TH)  

Mô tả: Phong lan hay địa lan, thân cao 30-60 phân lá mọc nhiều ở ngon dài 10-15 phân 
ngang 1 phân .Hoa mọc thành chùm ở ngọn, to 5-10 ly nở vào mùa Hạ. 

 Nơi mọc: Đà Lạt, Nam Cát Tiên, Đồng Xoài, Kontum, Ngọc Lĩnh, Lâm Đồng. 

 
 

3 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. 1864 

 Đồng danh : Agrostophyllum hasseltii Rchb.f. 1864; Agrostophyllum khasianum Griff. 1844 

          Ảnh Alex & Karel Pterzelka    Ảnh : Nông văn Duy  
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      Ảnh : Nguyễn vũ Khôi                       Ảnh : Nguyễn vũ Khôi 

 

 

Ảnh : Nguyễn vũ Khôi 
 
 
Tên Việt: Xich hủ thân dẹp (PHH) Càng cua xích hủ (TH).  

Mô tả:  Phong lan mọc từng khóm nhỏ, củ dẹt lá mọc ở ngọn  
1-2 chiếc. Cụm hoa mọc ở đầu củ, hoa nhỏ 4 ly nở vào mùa 
Xuân-Hạ. 

Nơi mọc: Đà Lạt, Bình Phuớc, Phú quốc.  


